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1 030435190083 Trần Nguyễn Minh Huy 16/03/2001 DH35AV04 Ngoại ngữ K37 Lê Nguyễn Bảo

2 030436200170 Trần Văn Thành 03/11/2002 DH36AV04 Ngoại ngữ K36 Lê Nguyễn Bảo

3 030436200217 Mã Tường Vi 16/03/2002 DH36AV04 Ngoại ngữ K36 Lê Nguyễn Bảo

4 030436200041 Phạm Ngọc Thùy Dương 27/01/2002 DH36AV05 Ngoại ngữ K36 Lê Nguyễn Bảo

5 030437210055 Nguyễn Như Châu Anh 23/03/2003 DH37AV01 Ngoại ngữ K37 Lê Nguyễn Bảo

6 030437210063 Ngô Vũ Băng Băng 08/04/2003 DH37AV01 Ngoại ngữ K37 Lê Nguyễn Bảo

7 030437210064 Lê Thị Như Bình 16/03/2003 DH37AV01 Ngoại ngữ K37 Lê Nguyễn Bảo

8 030437210007 Hồ Cẩm Đài 05/11/2003 DH37AV01 Ngoại ngữ K37 Lê Nguyễn Bảo

9 030437210008 Nguyễn Mai Thành Đạt 25/06/2003 DH37AV01 Ngoại ngữ K37 Lê Nguyễn Bảo

10 030437210018 Nguyễn Anh Duy 13/01/2003 DH37AV01 Ngoại ngữ K37 Lê Nguyễn Bảo

11 030437210074 Lê Hương Duyên 08/08/2003 DH37AV01 Ngoại ngữ K37 Nguyễn Hồng Oanh

12 030437210085 Trần Thị Hân 03/02/2003 DH37AV01 Ngoại ngữ K37 Nguyễn Hồng Oanh

13 030437210091 Thiều Quang Hiếu 06/07/2003 DH37AV01 Ngoại ngữ K37 Nguyễn Hồng Oanh

14 030437210123 Lại Thị Tuyết Mai 09/08/2003 DH37AV01 Ngoại ngữ K37 Nguyễn Hồng Oanh

15 030437210130 Giáp Thị Ngọc Mỹ 11/01/2003 DH37AV01 Ngoại ngữ K37 Nguyễn Hồng Oanh

16 030437210029 Nguyễn Phương Nga 04/01/2003 DH37AV01 Ngoại ngữ K37 Nguyễn Hồng Oanh

17 030437210031 Nguyễn Thanh Ngân 27/03/2003 DH37AV01 Ngoại ngữ K37 Nguyễn Hồng Oanh
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18 030437210032 Mai Kim Ngân 19/06/2003 DH37AV01 Ngoại ngữ K37 Nguyễn Hồng Oanh

19 030437210172 Nguyễn Thị Bích Phượng 12/03/2003 DH37AV01 Ngoại ngữ K37 Nguyễn Hồng Oanh

20 030437210181 Nguyễn Huỳnh Vũ Quyên 23/02/2003 DH37AV01 Ngoại ngữ K37 Nguyễn Hồng Oanh

21 030437210038 Nguyễn Quang Thiết 02/03/2003 DH37AV01 Ngoại ngữ K37 Huỳnh Thị Bích Phượng

22 030437210044 Trương Thiên Trân 09/11/2003 DH37AV01 Ngoại ngữ K37 Huỳnh Thị Bích Phượng

23 030437210232 Lê Ngọc Phương Trinh 16/10/2003 DH37AV01 Ngoại ngữ K37 Huỳnh Thị Bích Phượng

24 030437210047 Bùi Thị Thanh Vân 10/01/2003 DH37AV01 Ngoại ngữ K37 Huỳnh Thị Bích Phượng

25 030437210056 Nguyễn Phương Anh 27/09/2003 DH37AV02 Ngoại ngữ K37 Huỳnh Thị Bích Phượng

26 030437210071 Nguyễn Phương Du 13/08/2003 DH37AV02 Ngoại ngữ K37 Huỳnh Thị Bích Phượng

27 030437210073 Nguyễn Ngọc Bảo Duy 13/06/2003 DH37AV02 Ngoại ngữ K37 Huỳnh Thị Bích Phượng

28 030437210075 Đỗ Thị Hương Giang 04/12/2003 DH37AV02 Ngoại ngữ K37 Huỳnh Thị Bích Phượng

29 030437210077 Nguyễn Thị Kim Giàu 22/03/2003 DH37AV02 Ngoại ngữ K37 Huỳnh Thị Bích Phượng

30 030437210080 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 23/01/2003 DH37AV02 Ngoại ngữ K37 Huỳnh Thị Bích Phượng

31 030437210102 Lê Thị Ngọc Hường 19/06/2003 DH37AV02 Ngoại ngữ K37 Nguyễn Hoàn Vũ

32 030437210106 Nguyễn Đăng Khôi 02/12/2003 DH37AV02 Ngoại ngữ K37 Nguyễn Hoàn Vũ

33 030437210110 Lê Thùy Hồng Lam 20/09/2003 DH37AV02 Ngoại ngữ K37 Nguyễn Hoàn Vũ

34 030437210260 Lê Thị Mỹ Linh 29/05/2003 DH37AV02 Ngoại ngữ K37 Nguyễn Hoàn Vũ

35 030437210125 Đặng Thị Trà Mi 24/09/2003 DH37AV02 Ngoại ngữ K37 Nguyễn Hoàn Vũ

36 030437210126 Bùi Ngọc Khuê Minh 04/01/2003 DH37AV02 Ngoại ngữ K37 Nguyễn Hoàn Vũ

37 030437210129 Trần Thị Tố Minh 20/08/2003 DH37AV02 Ngoại ngữ K37 Nguyễn Hoàn Vũ

38 030437210138 Trần Thị Trà Ngân 18/11/2003 DH37AV02 Ngoại ngữ K37 Nguyễn Hoàn Vũ
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39 030437210169 Trần Thị Hoài Phương 03/04/2003 DH37AV02 Ngoại ngữ K37 Nguyễn Hoàn Vũ

40 030437210191 Nguyễn Thị Nhã Thanh 02/08/2003 DH37AV02 Ngoại ngữ K37 Nguyễn Hoàn Vũ

41 030437210208 Nguyễn Phan Phương Thùy 13/03/2003 DH37AV02 Ngoại ngữ K37 Phan Lê Vĩnh Thông

42 030437210240 Trần Thị Ánh Tuyết 15/04/2003 DH37AV02 Ngoại ngữ K37 Phan Lê Vĩnh Thông

43 030437210243 Lữ Thị Thảo Vân 07/08/2003 DH37AV02 Ngoại ngữ K37 Phan Lê Vĩnh Thông

44 030437210250 Nguyễn Ngọc Lê Vy 31/01/2003 DH37AV02 Ngoại ngữ K37 Phan Lê Vĩnh Thông

45 030437210067 Thi Linh Chi 23/10/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Phan Lê Vĩnh Thông

46 030437210084 Nguyễn Thị Bảo Hân 24/04/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Phan Lê Vĩnh Thông

47 030437210100 Phùng Thị Ngọc Huyền 21/10/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Phan Lê Vĩnh Thông

48 030437210104 Phạm Gia Khánh 31/01/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Phan Lê Vĩnh Thông

49 030437210112 Lê Thị Mai Linh 16/10/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Phan Lê Vĩnh Thông

50 030437210113 Nguyễn Hồng Yến Linh 22/08/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Phan Lê Vĩnh Thông

51 030437210117 Phạm Yến Linh 05/06/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Lê Thị Minh Thủy

52 030437210120 Nguyễn Phạm Trúc Ly 27/04/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Lê Thị Minh Thủy

53 030437210121 Nguyễn Thị Mai Ly 10/10/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Lê Thị Minh Thủy

54 030437210133 Lê Hồ Yến Ngân 01/04/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Lê Thị Minh Thủy

55 030437210149 Nguyễn Tấn Nhật 26/03/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Lê Thị Minh Thủy

56 030437210154 Trần Lê Yến Nhi 18/01/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Lê Thị Minh Thủy

57 030437210156 Lê Thị Hồng Nhung 22/03/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Lê Thị Minh Thủy

58 030437210168 Nguyễn Thị Nhật Phương 15/08/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Lê Thị Minh Thủy

59 030437210171 Vũ Hoàng Phương 18/02/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Lê Thị Minh Thủy

Email liên hệ:

vunh@hub.edu.vn

Email liên hệ:

thongplv@hub.edu.vn

Email liên hệ:

thuyltm@hub.edu.vn

Trang 3/5



STT Mã SV Ngày sinh Thuộc lớp Khoa Quản lý Ghi chú GV Hướng dẫn-Chấm 1 Email liên hệHọ Tên

60 030437210182 Võ Nguyễn Như Quỳnh 18/02/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Lê Thị Minh Thủy

61 030437210184 Bùi Hoàng Sơn 02/02/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Huỳnh Ái

62 030437210188 Đặng Thị Thanh Tâm 23/07/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Huỳnh Ái

63 030437210197 Nguyễn Trần Phương Thảo 02/11/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Huỳnh Ái

64 030437210212 Nguyễn Thị Minh Thư 08/03/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Huỳnh Ái

65 030437210215 Nguyễn Song Thương 28/06/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Huỳnh Ái

66 030437210222 Giáp Thị Phương Trâm 23/04/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Huỳnh Ái

67 030437210230 Lư Khả Trân 20/11/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Huỳnh Ái

68 030437210219 Lê Mỹ Hà Trang 26/12/2001 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Huỳnh Ái

69 030437210220 Lê Thị Thảo Trang 29/09/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Huỳnh Ái

70 030437210231 Hà Đức Trí 11/11/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Huỳnh Ái

71 030437210236 Phan Minh Trường 05/02/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Lê Thị Thùy Nhung

72 030437210241 Nguyễn Hồ Trọng Tỷ 05/06/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Lê Thị Thùy Nhung

73 030437210254 Nguyễn Văn Yên 01/03/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Lê Thị Thùy Nhung

74 030437210255 Đỗ Hoàng Yến 23/08/2003 DH37AV03 Ngoại ngữ K37 Lê Thị Thùy Nhung

75 030437210076 Ngô Nguyễn Hà Giang 11/10/2003 DH37AV04 Ngoại ngữ K37 Lê Thị Thùy Nhung

76 030437210114 Nguyễn Thị Khánh Linh 02/08/2003 DH37AV04 Ngoại ngữ K37 Lê Thị Thùy Nhung

77 030437210131 Sonh Som Nang 21/04/2003 DH37AV04 Ngoại ngữ K37 Lê Thị Thùy Nhung

78 030437210145 Trịnh Thị Như Ngọc 07/09/2003 DH37AV04 Ngoại ngữ K37 Lê Thị Thùy Nhung

79 030437210160 Ngô Lê Quỳnh Như 31/10/2003 DH37AV04 Ngoại ngữ K37 Lê Thị Thùy Nhung

80 030437210179 Đỗ Phương Quyên 31/10/2003 DH37AV04 Ngoại ngữ K37 Lê Thị Thùy Nhung
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81 030437210209 Nguyễn Thanh Thúy 12/03/2003 DH37AV04 Ngoại ngữ K37 Lâm Thành Nam

82 030437210218 Nguyễn Thị Hồng Tiên 17/09/2003 DH37AV04 Ngoại ngữ K37 Lâm Thành Nam

83 030437210226 Trịnh Nguyễn Huyền Trâm 20/08/2003 DH37AV04 Ngoại ngữ K37 Lâm Thành Nam

84 030437210234 Trần Ngọc Tú Trinh 02/10/2003 DH37AV04 Ngoại ngữ K37 Lâm Thành Nam

85 030437210242 Nguyễn Lê Phương Uyên 03/07/2003 DH37AV04 Ngoại ngữ K37 Lâm Thành Nam

86 030437210244 Nguyễn Thị Thanh Vân 27/09/2003 DH37AV04 Ngoại ngữ K37 Lâm Thành Nam

87 030437210253 Nguyễn Ngọc Như Ý 31/03/2002 DH37AV04 Ngoại ngữ K37 Lâm Thành Nam
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